Tuần 34

Bài 71: ÔN TẬP PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA (3 Tiết )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Ôn tập củng cố phép nhân, phép chia trong phạm vi đã học, ôn tập về giải toán.
- Ôn tập ý nghĩa phép nhân, phép chia (khái niệm ban đầu xây dựng phép nhân và phép chia)

- Ôn tập, vận dụng bảng nhân, bảng chia 2 và 5 vào giải các bài toán liên quan đến phép nhân, phép chia.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Phát triển NL tính toán, giải quyết vấn đề, giáo tiếp toán học, vận dụng giải các bài toán thực tế.

- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài tập 1,3.
- HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TIẾT 1

Thứ hai, ngày 06/05/2024


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)
- Mời 2 HS đọc bảng nhân 2,5
- Nhận xét, vào bài.
2. Luyện tập, thực hành: (30p)
Bài 1:  - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV tổ chức các em làm theo cặp

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 2:- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức các em làm bài vào vở, 1 em làm bảng lớp.

- GV chấm bài 1 số HS

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 3: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS quan sát phép nhân ở mỗi hình ô tô rồi nêu hai phép chia vào 2 bánh ô tô

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Tổ chức cho các em làm vào vở

- GV thu chấm, chữa bài, nhận xét

Bài 5:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Tổ chức cho các em làm vào bảng nhóm

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

3. Vận dụng, trải nghiệm (2p)
- Hôm nay em học bài gì? 

- Dựa vào một phép tính nhân ta có thể lập được mấy phép tính chia. Lấy ví dụ cụ thể

- Nhận xét giờ học.
	- HS đọc

- HS trả lời

- HS thảo luận và thống nhất cách nối

- 1 số nhóm cặp trình bày

- HS làm vở, 1 em lên bảng làm

- HS quan sát và chia sẻ trước lớp

- HS phân tích đề và làm bài vào vở.

- 1 em làm bảng lớp

- HS phân tích đề và làm bài vào bảng nhóm.
- Các nhóm trình bày bài làm

- HS chia sẻ.


	TIẾT 2

Thứ ba, ngày 07/05/2024


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)
- Mời 2 HS đọc bảng chia 2,5
- Nhận xét, vào bài.
2. Luyện tập, thực hành: (30p)
Bài 1:  - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- GV tổ chức các em nêu miệng

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 2: - Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức các em chơi trò chơi tiếp sức

+ GV ra luật chơi, sau đó tổ chức cho các em chơi (đội nào chọn ong cho hoa đúng và nhanh thì đội đó thắng)

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 3:- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức cho các em làm vào vở

- GV thu chấm, chữa bài, nhận xét

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Tổ chức cho các em làm vào bảng nhóm

- Đánh giá, nhận xét bài HS.

Bài 5: - Gọi HS đọc YC bài.
+ Bài toán cho biết gì?Bài toán hỏi gì?

- Tổ chức cho các em làm vào vở

- GV thu chấm, chữa bài, nhận xét

3. Vận dụng, trải nghiệm (2p)
- Hôm nay em học bài gì? 

- Nhận xét giờ học.
	- Thực hiện

- HS trả lời

- HS dựa vào bảng nhân 2 và chia 2 nêu miệng kết quả

- 1 số HS trình bày

- 2 đội: mỗi đội 4 người 

- HS ở dưới cổ vũ đội của mình

- HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng lớp làm.

- HS phân tích đề và làm bài vào bảng nhóm.

- Các nhóm trình bày bài làm

- HS phân tích đề và làm bài vào vở.

- 1 em làm bảng lớp

- HS chia sẻ.


	TIẾT 3

Thứ tư, ngày 08/05/2024


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)
- Mời 4 HS đọc bảng nhân, chia 2,5
- Nhận xét, vào bài.
2. Luyện tập, thực hành: (30p)
Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV tổ chức các em nêu miệng

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức các em chơi trò chơi tiếp sức

+ GV ra luật chơi, sau đó tổ chức cho các em chơi (chọn các phép tính phù hợp với mỗi con thỏ)

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

+ Vậy con thỏ số mấy lấy được nhiều củ cà rốt nhất?

+ Hai chú thỏ nào lấy được số củ cà rốt bằng nhau?

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức cho các em làm vào vở

- GV thu chấm, chữa bài, nhận xét

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Tổ chức cho các em làm vào vở

- GV thu chấm, chữa bài, nhận xét

Bài 5:

- Gọi HS đọc YC bài.

+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Tổ chức cho các em làm vào bảng nhóm

- Đánh giá, nhận xét bài HS

3. Vận dụng, trải nghiệm (2p)
- Hôm nay em học bài gì? 

- Nhận xét giờ học.
	- HS đọc.

- HS trả lời

- HS dựa vào bảng nhân 2 và chia 2 nêu miệng kết quả

- 1 số HS trình bày

- 2 đội: mỗi đội 4 người - HS ở dưới cổ vũ đội của mình

- HS trả lời
- HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng lớp làm.

- HS phân tích đề và làm bài vào vở.

- 1 em làm bảng lớp

- HS phân tích đề và làm bài vào bảng nhóm.

- Các nhóm trình bày bài làm

- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (Nếu có):
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................


Bài 72: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (2 Tiết )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Ôn tập, củng cố kiến thức về nhận biết điểm, đoạn thẳng, ba điểm thẳng hàng, đường gấp khúc, hình tứ giác, khối trụ, khối cầu.
- Ôn tập, củng cố kĩ năng về đo độ dài đoạn thẳng, tính độ dài đường gấp khúc.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

- Qua hoạt động giải các bài tập, bài toán thực tế có tình huống (diễn đạt, trao đổi, trả lời câu hỏi) HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giáo tiếp toán học, năng lực lập luận toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài tập 1, 2, 3, 5

- HS: SGK; Bộ đồ dùng Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TIẾT 1

Thứ hai, ngày 09/05/2024


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)
- GV cho HS hát.
- Nhận xét, vào bài.
2. Luyện tập, thực hành: (30p)
Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:

a) Hình bên có mấy đoạn thẳng?

b) Hình bên có mấy đường cong?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS thảo luận, trao đổi trong nhóm 

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

Bài 3:- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức HS nêu miệng hình nào là hình trụ? Hình nào là hình khối?

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 4:- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức cho các em làm vào vở

- GV thu chấm, nhận xét, tuyên dương

Bài 5:- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- YC HS thảo luận, trao đổi trong nhóm 

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

3. Vận dụng, trải nghiệm (2p)
- Nhận xét giờ học.
	Thực hiện

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- 1-2 HS trả lời.

- HS thảo luận theo nhóm 4

- Các nhóm chia sẻ trước lớp.

- HS trả lời.
- HS nêu miệng  

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS vẽ hình vào vở theo mẫu.

- HS thảo luận, phân tích theo nhóm 4
- Các nhóm chia sẻ trước lớp.




	TIẾT 2

Thứ sáu, ngày 10/05/2024

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)
- GV cho HS hát.
- Nhận xét, vào bài.
2. Luyện tập, thực hành: (30p)
Bài 1: 

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:

Đo độ dài đoạn thẳng AB và độ dài đoạn thẳng BC, sau đó cho biết tổng độ dài đoạng thẳng AC

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 2:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV HDHS thực hiện lần lượt các YC:

Tính độ dài đường gấp khúc ABC, BCD, ABCD

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

Bài 3:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức HS quan sát độ dài mỗi đường gấp khúc mà con ốc sên có thể bò qua (theo 2 cách) rồi so sánh độ dài 2 đường gấp khúc đó

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 4:

- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức HS quan sát đường đi của kiến vàng và đường đi của kiến đỏ xem đường đi của kiến nào ngắn hơn

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

Bài 5:- Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- Tổ chức cho các em làm vào vở

- GV thu chấm, nhận xét, tuyên dương

3. Vận dụng, trải nghiệm (2p)
- Nhận xét giờ học.
	Thực hiện

- HS đọc.

- HS trả lời.

- HS thực hiện lần lượt các YC.

- HS đọc.

- HS trả lời.
- HS thảo luận theo nhóm 4 thực hiện lần lượt các YC.

- Các nhóm chia sẻ trước lớp.

- HS trả lời.

- HS thảo luận nhóm 4 suy luận, so sánh độ dài 2 đường gấp khúc đó
- Các nhóm chia sẻ trước lớp.

- HS trả lời.

- HS thảo luận nhóm đôi suy luận ra đường đi nào nhanh hơn  

- Các nhóm chia sẻ trước lớp.

- HS làm vào vở

- Các nhóm chia sẻ trước lớp.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (Nếu có):
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

LUYỆN TOÁN: ÔN LUYỆN (T1)

Bài 71: ÔN TẬP PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA (Tiết 1)
Thứ ba, ngày 7/05/2024
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Thuộc bảng nhân và chia 2,3,4,5.

- Biết tính giá trị của biểu thức.

- Biết viết tích thành tổng các số hạng bằng nhau vàgiải bài toán có lời văn.
2. Phát triển năng lực và phẩm chất:

-  Phát triển năng lực tính toán.

- Ham thích học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: (3p)
- Hát đầu tiết.

- GV đánh giá, khen HS

2. Luyện tập, thực hành: (30p)
Bài 1:  Nối (theo mẫu)

- GV gọi HS đọc yêu cầu

- GV cho HS chơi trò chơi “Ghép đôi”

- Gv  nêu tên trò chơi, HD cách chơi, luật chơi cho 2 đội. 2 tổ là 1 đội, lớp chia làm 2 đội. GV làm trọng tài.

- GV đánh giá, khen HS

Bài 2: Viết tích thành tổng các số hạng băng nhau rồi tính
- HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV hướng dẫn cách làm.

- GV gọi đại diện từng tổ nối tiếp lên bảng điền
- GV gọi HS nhận xét. 

- GV chốt đáp án đúng

Bài 3: Viết phép chia thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
- GV gọi HS đọc yêu cầu

- GV tổ chức thành trò chơi: Ai nhanh, Ai đúng.
Cách chơi: GV gắn bảng phụ, gọi 3 đội lên bảng điền. Đội nào làm bài xong trước và chính xác sẽ dành chiến thắng

- GV gọi HS nhận xét

- GV chốt đáp án đúng và tuyên dương, khen thưởng đội thắng cuộc.
Bài 4:Có 12 kg đường chia đều vào hai túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam đường?
- GV gọi HS đọc yêu cầu

- GV hỏi: Bài yêu cầu gì?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.
- GV gọi HS chữa bài. GV nhận xét.

Bài 5: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

- HS đọc yêu cầu đề bài.

- GV hướng dẫn cách làm.

- GV gọi HS đọc bài làm của mình

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng

3. Vận dụng, trải nghiệm (2p)
- YC HS học bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS hát

- HS đọc yêu cầu.

- Học sinh ghép đáp án đúng:

+ Hình 1: 8 x 3 = 24

+ Hình 2: 2 x 5 = 10

+ Hình 3: 4 x 3 = 12

+ Hình 4: 6 x 4 = 24

- HS đọc yêu cầu.

- HS trả lời
- HS đọc

- HS lắng nghe hướng dẫn

- HS làm bài:

- HS đọc yêu cầu.

- HS trả lời.

- HS làm bài vào vở.

- HS đọc yêu cầu.

- HS trả lời.

- Đáp án đúng:

-HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (Nếu có):
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

____________________________________________


LUYỆN TOÁN: ÔN LUYỆN (T1)

Bài 72: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (Tiết 1)
Thứ năm, ngày 09/05/2024
1. Kiến thức, kĩ năng:

- Nhận dạng được các hình. Gọi đúng tên hình tứ giác, hình chữ nhật, đường thẳng, đường gấp khúc, hình tam giác, hình vuông, đoạn thẳng.

- Phân biệt hình khối trụ và khối cầu.

- Biết vẽ theo hình mẫu.
2. Năng lực.

- HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

3. Phẩm chất: 
- Có tính tính cẩn thận khi làm bài
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài.
- HS: VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY, HỌC CHỦ YẾU:

	        HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	1. Khởi động: (3p)
- GV cho HS thi đọc bảng nhân, bảng nhân theo hình thức bóc phiếu bảng nhân,chia .

- GV cho HS hát.

2. HDHS làm bài tập : (30p)
Bài 1: Số?

a.Trong hình bên:
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- Gọi HS đọc YC bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- Nhắc lại 1 số hình cơ bản.

- GV hướng dẫn học sinh bài tập 1.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- Giáo viên nhận xét chung. 

Bài 2: Cho các hình A,B,C,D như sau:
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- Gọi HS đọc YC bài.

- Hướng dẫn học sinh cách làm.

- Yêu cầu hs làm VBT. 

- Gọi 2 HS làm bảng phụ.

- GV nhận xét.

Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu)
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- GV gọi HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS.

- GV yêu cầu HS làm VBT.

- 2 HS lên bảng làm.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 4: Em hãy vẽ tiếp hình chiếc lọ hoa (theo mẫu) rồi tô màu trang trí

- GV gọi HS đọc yêu cầu

- GV hướng dẫn HS cách nối các điểm để tạo thành chiếc lọ hoa.

- Gợi ý các màu phù hợp để HS tô vào VBT.

- GV yêu cầu HS làm VBT.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 5: Chấm 7 điểm trên 3 đường thẳng (hình A) sao cho mỗi đường thẳng có 3 điểm (theo mẫu)
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- GV gọi HS đọc yêu cầu.

- GV tổ chức thành trò chơi: Tiếp sức.

Cách chơi: GV gắn bảng phụ, gọi 2 đội lên bảng nối tiếp nhau nối. Đội nào làm bài xong trước và chính xác sẽ dành chiến thắng.

- GV gọi HS đọc bài làm của nhóm mình.

- GV chốt đáp án đúng và tuyên dương, khen thưởng đội thắng cuộc.

3. Củng cố, dặn dò: (2p)
- Hôm nay em học bài gì? 

- Nhận xét và tuyên dương giờ học.


	- HS thi đọc thuộc.

- HS hát.

- HS đọc

- HS trả lời

- HS nghe

Câu a:

Có 7 đoạn thẳng

Có 1 hình tam giác

Có 2 hình tứ giác

Câu b:

Có 4 đoạn thẳng

Có 4 đường cong

- HS làm bài

- HS đọc

- BT yêu cầu điền số thích hợp.

a) Những hình không phải khối trụ:

 A, C, D, E

b) Những hình không là khối cầu:

 A, B, C, D

- HS làm bài

- HS đổi vở kiểm tra nhau.

- HS đọc

- HS lắng nghe.

- HS trả lời:

 Điểm E, điểm O và điểm B

 Điểm E, điểm D và điểm C

- HS nhận xét, chữa bài.

- HS đọc

- HS lắng nghe.

- HS thực hành.
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- HS nhận xét, chữa bài

- HS đọc

- HS lắng nghe.

- HS thi đua theo đội.
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- HS trả lời.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY (Nếu có):
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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